
Khóa K65 K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.91  3.84  3.69  3.77

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
Đủ điều kiện để xét 

HB
Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

1 20020576  Phạm Hoàng Du  31/05/2002  17  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
2 20020590  Mai Xuân Minh  30/07/2002  17  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
3 20020591  Dương Hoài Nam  28/08/2002  17  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
4 20020599  Nguyễn Văn Sơn  28/07/2002  17  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
5 20020589  Cao Tuấn Minh  08/06/2002  17  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
6 20020581  Vũ Thanh Hải  04/12/2002  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
7 20020586  Bùi Thị Thanh Liên  19/12/2002  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
8 20020587  Phạm Thắng Lộc  24/05/2002  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
9 20020613  Trần Mạnh Trường  26/04/2002  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc TĐK

10 20020617  Nguyễn Hữu Tùng  18/09/2002  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
11 20020598  Hoàng Anh Quân  03/09/2002  19  3.79 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
12 20020569  Đinh Ngọc Anh  29/11/2002  17  3.77 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
13 20020163  Nguyễn Hà Phương Thùy  09/09/2002  17  3.77 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
14 20020619  Ninh Thị Vân  13/03/2002  17  3.75 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
15 20020600  Lê Minh Tâm  03/04/2002  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
16 20020603  Trương Duy Thịnh  15/11/2002  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
17 20020607  Hoàng Kim Tiến  02/05/2002  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
18 20020614  Nguyễn Quốc Trưởng  26/01/2002  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
19 20020616  Nguyễn Hữu Thanh Tùng  12/06/2002  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
20 20020572  Trịnh Đình Bẩy  06/12/2002  17  3.70 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
21 20020606  Hồ Mạnh Tiến  25/09/2002  17  3.70 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
22 20020085  Lê Đức Mạnh  15/04/2002  17  3.66 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
23 20020594  Nguyễn Thiện Nghĩa  18/12/2002  17  3.66 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
24 20020578  Nguyễn Quảng Đại  19/02/2002  17  3.65 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
25 20020592  Nguyễn Văn Nam  07/03/2002  17  3.65 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
26 20020610  Nông Đình Trung  06/11/2002  20  3.64 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
27 20020084  Nguyễn Tuấn Đạt  11/05/2002  17  3.62 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
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28 20020611  Hồ Quang Trường  18/07/2002  17  3.61 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
29 20020584  Trần Quang Huỳnh  10/03/2002  17  3.60 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
30 20020344  Trần Văn Thành  15/04/2001  17  3.77 Tốt Giỏi TĐK
31 20020596  Nguyễn Đình Ngọ  20/02/2002  17  3.59 Xuất sắc Giỏi TĐK
32 20020620  Hà Hồng Việt  05/04/2002  17  3.59 Xuất sắc Giỏi TĐK
33 20020573  Trần Quang Chiến  27/04/2002  17  3.58 Tốt Giỏi TĐK
34 20020574  Phạm Thành Công  28/12/2002  17  3.58 Xuất sắc Giỏi TĐK
35 20020577  Nguyễn Việt Dũng  12/09/2002  17  3.54 Xuất sắc Giỏi TĐK
36 20020593  Vũ Đình Nam  12/08/2002  17  3.52 Xuất sắc Giỏi TĐK
37 20020605  Đào Hoàng Tiến  19/07/2002  17  3.52 Xuất sắc Giỏi TĐK
38 20020604  Hoàng Minh Thủy  28/08/2000  17  3.51 Xuất sắc Giỏi TĐK
39 20020582  Nguyễn Công Hiếu  22/02/2002  17  3.48 Xuất sắc Giỏi TĐK
40 20020226  Trương Đức Hùng  18/02/2002  17  3.66 Khá Khá TĐK
41 20020609  Nguyễn Quốc Trung  28/11/2002  17  3.63 Khá Khá TĐK

1 21020496  Phạm Như Nguyên  26/01/2003  19  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
2 21020481  Nguyễn Công Bình  19/05/2003  15  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
3 21020533  Nguyễn Lâm Thái  28/09/2003  15  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
4 21020482  Kiều Đức Dũng  21/04/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 TĐK
5 21020501  Lại Văn Thắng  13/02/2003  15  3.80 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
6 21020880  Hà Diệu Trúc  08/08/2003  15  3.73 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
7 21020495  Hoàng Văn Nguyên  11/03/2003  17  3.70 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
8 21020878  Phùng Văn Tĩnh  24/06/2003  15  3.67 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
9 21020798  Đinh Anh Tùng  21/04/2003  15  3.66 Xuất sắc Xuất sắc TĐK

10 21020873  Vũ Văn Quyết  08/05/2003  15  3.64 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
11 21020479  Nguyễn Việt Anh  18/02/2003  15  3.61 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
12 21020883  Cao Xuân Tùng  08/11/2003  15  3.60 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
13 21020877  Nguyễn Trọng Thịnh  02/11/2003  28  3.74 Tốt Giỏi TĐK
14 21020882  Lê Văn Anh Tuấn  24/01/2003  15  3.55 Xuất sắc Giỏi TĐK
15 21020884  Vương Thanh Tùng  11/07/2003  18  3.53 Tốt Giỏi TĐK
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16 21020870  Lê Ngọc Nhạc  26/06/2003  15  3.53 Xuất sắc Giỏi TĐK
17 21020260  Phạm Huy Anh  27/09/2003  15  3.52 Xuất sắc Giỏi TĐK
18 21020863  Hoàng Khánh Dương  10/03/2003  18  3.51 Xuất sắc Giỏi TĐK
19 21020876  Nguyễn Hữu Thắng  01/01/2003  15  3.47 Tốt Giỏi TĐK
20 21020503  Nguyễn Trung Thực  28/10/2003  15  3.37 Xuất sắc Giỏi TĐK
21 21020491  Đoàn Tất Khởi  14/03/2003  15  3.34 Tốt Giỏi TĐK
22 21020493  Nguyễn Phương Nam  03/04/2003  15  3.30 Tốt Giỏi TĐK
23 21020487  Phạm Minh Đức  02/05/2003  15  3.27 Xuất sắc Giỏi TĐK
24 21020714  Nguyễn Văn Hào  05/03/2003  12  3.79 Tốt Không đủ điều kiện TĐK
25 21020492  Phạm Hoàng Lâm  11/11/2003  12  3.61 Tốt Không đủ điều kiện TĐK
26 21020484  Nguyễn Tuấn Dũng  24/07/2003  12  3.58 Xuất sắc Không đủ điều kiện TĐK
27 21020879  Nguyễn Văn Tráng  24/03/2003  12  3.48 Tốt Không đủ điều kiện TĐK

1 22021511  Nguyễn Văn Quân  18/06/2004  18  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TĐK
2 22021583  Vũ Trung Hiếu  12/01/2004  27  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TĐK
3 22021523  Phan Minh Quang  20/08/2004  16  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TĐK
4 22021516  Đỗ Văn Nghĩa  25/06/2004  16  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TĐK
5 22021549  Cao Văn Mạnh  19/04/2004  20  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TĐK
6 22021505  Dương Văn Nam  15/06/2004  19  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TĐK
7 22021551  Đào Phương Nam  14/10/2004  21  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TĐK
8 22021515  Nguyễn Đình Phong  29/07/2004  16  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TĐK
9 22021565  Trương Xuân Du  01/06/2004  18  3.67 Xuất sắc Xuất sắc TĐK

10 22021530  Nguyễn Văn Duy  23/07/2004  19  3.59 Xuất sắc Giỏi TĐK
11 22021546  Nguyễn Thái Bảo  14/08/2004  23  3.57 Xuất sắc Giỏi TĐK
12 22021529  Phan Nhật Anh  17/02/2004  16  3.56 Xuất sắc Giỏi TĐK
13 22021507  Vũ Trọng Mạnh  21/12/2004  22  3.53 Xuất sắc Giỏi TĐK
14 22021576  Lê Văn Chiến  23/06/2004  19  3.42 Xuất sắc Giỏi TĐK

1 23020251  Lê Văn Chiến  05/06/2005  18  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
2 23020252  Nguyễn Mạnh Dũng  18/10/2005  18  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
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3 23020314  Vương Thanh Tùng  23/08/2005  18  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
4 23020254  Lê Đức Dương  11/06/2005  18  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
5 23020300  Nguyễn Văn Phan  10/04/2005  18  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
6 23020320  Nguyễn Anh Vũ  26/04/2005  18  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
7 23020292  Hoàng Danh Minh  11/03/2005  18  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
8 23020310  Nguyễn Mạnh Toàn  08/12/2005  20  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
9 23020317  Lương Bảo Trung  31/03/2005  18  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK

10 23020319  Nguyễn Gia Vĩnh  11/11/2005  18  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TĐK
11 23020298  Chử Hiệp Nghĩa  16/08/2005  17  3.76 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
12 23020321  Nguyễn Gia Vũ  25/02/2005  18  3.75 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
13 23020275  Lê Minh Hoàng  25/10/2005  18  3.74 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
14 23020294  Nguyễn Hải Nam  02/10/2005  18  3.73 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
15 23020289  Nguyễn Duy Mạnh  30/06/2005  18  3.72 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
16 23020315  Nguyễn Hữu Tuyển  06/06/2005  18  3.72 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
17 23020286  Nguyễn Quang Linh  27/09/2005  18  3.69 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
18 23020285  Phạm Văn Lập  17/11/2005  22  3.66 Xuất sắc Xuất sắc TĐK
19 23020264  Vũ Trường Giang  28/07/2005  18  3.53 Xuất sắc Giỏi TĐK
20 23020322  Nguyễn Hoàng Vũ  07/11/2005  18  3.49 Xuất sắc Giỏi TĐK
21 23020249  Nguyễn Khắc Cường  07/08/2005  18  3.47 Xuất sắc Giỏi TĐK
22 23020280  Nguyễn Văn Hưng  11/07/2005  18  3.47 Xuất sắc Giỏi TĐK
23 23020287  Kiều Doãn Lượng  22/04/2005  18  3.39 Xuất sắc Giỏi TĐK
24 23020272  Nguyễn Minh Hiếu  09/06/2005  18  3.34 Xuất sắc Giỏi TĐK
25 23020247  Đoàn Trọng Bính  12/03/2005  18  3.32 Xuất sắc Giỏi TĐK

365.900.000


